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1 K63 CA-CLC3 18020214  Lê Minh Bình  19/12/2000  18 4.00 Xuất sắc

2 K63 CA-CLC1 18020975  Lê Quang Nhật  06/12/2000  18 4.00 Xuất sắc

3 K63 CA-CLC2 18020106  Nguyễn Quốc An  16/01/2000  15 4.00 Xuất sắc

4 K63 CA-CLC3 18020021  Dương Quốc Hưng  30/11/2000  15 4.00 Xuất sắc

5 K63 CA-CLC1 18020949  Tần Lê Nghĩa  06/03/2000  24 3.94 Xuất sắc

6 K63 CA-CLC1 18020050  Nguyễn Minh Tân  08/02/2000  15 3.92 Xuất sắc

7 K63 CA-CLC2 18020554  Nguyễn Việt Hoàng  30/03/2000  21 3.91 Xuất sắc

8 K63 CA-CLC2 18020758  Hoàng Phương Linh  09/01/2000  21 3.91 Xuất sắc

9 K63 CA-CLC2 18020386  Nguyễn Đức Dương  01/09/2000  18 3.90 Xuất sắc

10 K63 CA-CLC2 18020582  Phan Quang Hùng  28/07/2000  21 3.89 Xuất sắc

11 K63 CA-CLC2 18020026  Trần Trung Kiên  03/01/2000  18 3.89 Xuất sắc

12 K63 CA-CLC2 18020852  Lê Kim Long  06/02/2000  24 3.88 Xuất sắc

13 K63 CA-CLC2 18020455  Nguyễn Thị Bích Hằng  26/05/2000  18 3.87 Xuất sắc

14 K63 CA-CLC2 18021174  Trần Trung Thành  18/09/2000  18 3.87 Xuất sắc

15 K63 CA-CLC1 18020294  Vũ Thành Đạt  09/06/2000  18 3.83 Xuất sắc

16 K63 CA-CLC3 18021362  Nguyễn Đình Anh Tuấn  08/12/2000  15 3.83 Xuất sắc

17 K63 CA-CLC1 18020131  Trần Đức Anh  03/02/2000  15 3.82 Xuất sắc

18 K63 CA-CLC3 18021102  Nguyễn Huy Sơn  18/10/2000  21 3.81 Xuất sắc

19 K63 CA-CLC1 18021232  Ngô Doãn Thịnh  21/06/2000  21 3.81 Xuất sắc

20 K63 CA-CLC1 18021027  Lê Thị Phương  02/09/2000  18 3.79 Xuất sắc

21 K63 CA-CLC2 18020544  Nguyễn Xuân Hoàng  22/09/2000  18 3.78 Xuất sắc

22 K63 CA-CLC1 18020286  Nguyễn Tiến Đạt  22/08/2000  21 3.78 Xuất sắc

23 K63 CA-CLC1 18020810  Hồ Tuấn Long  17/04/2000  15 3.78 Xuất sắc

24 K63 CA-CLC2 18021159  Đỗ Trịnh Quốc Thắng  05/06/2000  15 3.78 Xuất sắc

25 K63 CA-CLC3 18020428  Lê Bằng Giang  20/10/2000  21 3.77 Xuất sắc

26 K63 CA-CLC3 18020710  Nguyễn Quốc Khánh  02/12/2000  18 3.77 Xuất sắc

27 K63 CA-CLC3 18020138  Hoàng Đức Anh  17/09/2000  24 3.77 Xuất sắc

28 K63 CA-CLC2 18020557  Nguyễn Huy Hoàng  22/11/1999  24 3.76 Xuất sắc

29 K63 CA-CLC1 18021309  Vũ Khánh Trình  30/11/2000  18 3.75 Xuất sắc

30 K63 CA-CLC3 18020737  Phạm Trung Kiên  08/06/2000  21 3.75 Xuất sắc

31 K63 CA-CLC2 18020599  Đinh Xuân Hùng  03/01/2000  21 3.75 Xuất sắc

32 K63 CA-CLC3 18020290  Nguyễn Tiến Đạt  04/11/2000  15 3.75 Xuất sắc

33 K63 CA-CLC2 18020424  Phạm Trường Giang  12/11/2000  21 3.74 Xuất sắc

34 K63 CA-CLC1 18020502  Phạm Văn Hiếu  15/09/2000  18 3.73 Xuất sắc

35 K63 CA-CLC1 18020649  Nguyễn Quang Huy  08/01/2000  18 3.71 Xuất sắc

36 K63 CA-CLC2 18020335  Nguyễn Phú Đức  01/08/2000  17 3.70 Xuất sắc

37 K63 CA-CLC2 18020790  Nguyễn Duy Long  27/07/2000  18 3.70 Xuất sắc

38 K63 CA-CLC2 18021350  Nguyễn Ngọc Tú  24/08/2000  24 3.70 Xuất sắc

39 K63 CA-CLC1 18020793  Nguyễn Việt Long  28/03/2000  18 3.70 Xuất sắc

40 K63 CA-CLC1 18020918  Phương Anh Mỹ  26/12/2000  18 3.70 Xuất sắc

41 K63 CA-CLC2 18020119  Đinh Vĩnh Anh  05/08/2000  18 3.70 Xuất sắc

42 K63 CA-CLC3 18020981  Cao Cẩm Nhung  13/12/2000  21 3.69 Xuất sắc

43 K63 CA-CLC3 18020347  Lê Anh Đức  08/02/2000  18 3.69 Xuất sắc

44 K63 CA-CLC3 18021052  Nguyễn Văn Quang  20/02/2000  24 3.68 Xuất sắc

45 K63 CA-CLC2 18020907  Mai Xuân Minh  09/03/2000  21 3.67 Xuất sắc

46 K63 CA-CLC3 18020507  Nguyễn Xuân Hiếu  01/08/2000  21 3.67 Xuất sắc

47 K63 CA-CLC3 18020101  Hàn Tiến Khánh An  18/09/2000  21 3.67 Xuất sắc

48 K63 CA-CLC1 18020780  Kiều Xuân Lộc  12/12/2000  18 3.67 Xuất sắc

49 K63 CA-CLC3 18020494  Vũ Minh Hiếu  24/12/2000  21 3.65 Xuất sắc
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50 K63 CA-CLC1 18021017  Bùi Khánh Phương  22/07/2000  18 3.65 Xuất sắc

51 K63 CA-CLC3 18020429  Nguyễn Trường Giang  05/05/2000  21 3.63 Xuất sắc

52 K63 CA-CLC3 18021113  Nguyễn Thị Minh Tâm  04/08/2000  18 3.62 Xuất sắc

53 K63 CA-CLC2 18020452  Võ Thanh Hải  03/05/2000  27 3.60 Xuất sắc

54 K63 CA-CLC3 18020792  Nguyễn Phi Long  21/09/2000  21 3.60 Xuất sắc

55 K63 CA-CLC1 18021078  Công Minh Sơn  08/02/2000  21 3.60 Xuất sắc

56 K63 CA-CLC3 18020434  Nguyễn Đăng Hà  26/11/2000  21 3.77 Tốt

57 K63 CA-CLC3 18020992  Nguyễn Thế Phan  14/01/2000  21 3.60 Tốt

58 K63 CA-CLC2 18021069  Hoàng Như Quỳnh  19/08/2000  24 3.59 Xuất sắc

59 K63 CA-CLC3 18020762  Nguyễn Văn Linh  17/12/2000  21 3.59 Xuất sắc

60 K63 CA-CLC3 18020889  Đàm Tuấn Minh  12/12/2000  24 3.58 Xuất sắc

61 K63 CA-CLC3 18020833  Nguyễn Kim Long  19/04/2000  21 3.53 Xuất sắc

62 K63 CA-CLC2 18020047  Tạ Đình Quý  15/03/2000  18 3.50 Xuất sắc

63 K63 CA-CLC2 18020112  Nguyễn Đăng An  22/06/2000  30 3.48 Tốt

64 K63 CA-CLC2 18020966  Trần Quang Nguyên  28/11/2000  15 3.44 Tốt

65 K63 CA-CLC3 18021371  Nguyễn Mạnh Tuấn  16/12/2000  15 3.44 Xuất sắc

66 K63 CA-CLC2 18021121  Dương Văn Tân  01/09/2000  24 3.39 Xuất sắc

1 K64 CA-CLC2 19021221  Ngô Xuân Bách  10/01/2001  15 4.00 Xuất sắc

2 K64 CA-CLC3 19020061  Dương Ngân Hà  07/08/2001  18 3.96 Xuất sắc

3 K64 CA-CLC3 19021252  Phạm Minh Duy  03/12/2001  21 3.96 Xuất sắc

4 K64 CA-CLC2 19021280  Trần Huy Hoàn  10/01/2001  18 3.89 Xuất sắc

5 K64 CA-CLC1 19021247  Vũ Mạnh Dũng  23/10/2001  21 3.89 Xuất sắc

6 K64 CA-CLC1 19021307  Bùi Khánh Huyền  09/10/2001  15 3.87 Xuất sắc

7 K64 CA-CLC2 19021209  Trương Thị Kiều Anh  23/09/2001  18 3.86 Xuất sắc

8 K64 CA-CLC2 19021243  Lò Anh Đức  01/02/2001  21 3.84 Xuất sắc

9 K64 CA-CLC1 19020033  Ngô Hải Đăng  09/12/2001  18 3.84 Xuất sắc

10 K64 CA-CLC3 19021396  Phạm Thanh Vĩnh  13/01/2001  21 3.83 Xuất sắc

11 K64 CA-CLC2 19021387  Kiều Văn Tuyên  07/11/2001  15 3.83 Xuất sắc

12 K64 CA-CLC4 19021324  Lê Thiên Lực  21/09/2001  18 3.82 Xuất sắc

13 K64 CA-CLC1 19021289  Trần Khánh Hùng  12/02/2001  18 3.81 Xuất sắc

14 K64 CA-CLC2 19021299  Nguyễn Đức Huy  17/11/2001  15 3.78 Xuất sắc

15 K64 CA-CLC4 19021354  Hoàng Minh Quang  25/11/2001  18 3.78 Xuất sắc

16 K64 CA-CLC4 19021222  Trần Xuân Bách  28/06/2001  21 3.77 Xuất sắc

17 K64 CA-CLC2 19021276  Nguyễn Vũ Hiệu  06/03/2001  15 3.73 Xuất sắc

18 K64 CA-CLC3 19021240  Nguyễn Trọng Đạt  06/09/2001  18 3.73 Xuất sắc

19 K64 CA-CLC2 19021389  Nguyễn Thị Hồng Vân  04/05/2000  15 3.70 Xuất sắc

20 K64 CA-CLC3 19021298  Nguyễn Thị Hường  21/02/2001  15 3.70 Xuất sắc

21 K64 CA-CLC4 19021308  Đỗ Ngọc Huyền  11/01/2001  15 3.68 Xuất sắc

22 K64 CA-CLC2 19021390  Đinh Ngọc Vân  06/02/2001  17 3.68 Xuất sắc

23 K64 CA-CLC1 19020060  Nguyễn Vũ Bình Dương  30/11/2001  15 3.67 Xuất sắc

24 K64 CA-CLC2 19021385  Đào Xuân Tùng  08/08/2001  15 3.67 Xuất sắc

25 K64 CA-CLC4 19021215  Đặng Thế Hoàng Anh  18/03/2001  21 3.66 Xuất sắc

26 K64 CA-CLC2 19021254  Lê Thị Bích Duyên  20/07/2001  15 3.65 Xuất sắc

27 K64 CA-CLC2 19020035  Cao Nguyễn Hùng  18/03/2001  15 3.65 Xuất sắc

28 K64 CA-CLC3 19021270  Đỗ Minh Hiếu  10/01/2001  24 3.64 Xuất sắc

29 K64 CA-CLC4 19021275  Bùi Minh Hiếu  30/01/2001  15 3.64 Xuất sắc

30 K64 CA-CLC1 19021268  Vũ Ngọc Hiển  27/06/2001  18 3.63 Xuất sắc

31 K64 CA-CLC2 19021341  Nguyễn Duy Ngọc  07/03/2001  17 3.54 Xuất sắc
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32 K64 CA-CLC2 19021217  Đinh Việt Anh  03/08/2001  15 3.53 Xuất sắc

33 K64 CA-CLC4 19021362  Thân Hồng Thái  04/01/2001  15 3.53 Xuất sắc

34 K64 CA-CLC1 19021284  Bùi Huy Hoàng  17/01/2001  18 3.51 Xuất sắc

35 K64 CA-CLC2 19021258  Đinh Thị Giang  26/03/2001  17 3.56 Xuất sắc

36 K64 CA-CLC4 19021306  Hồ An Huy  16/03/2001  15 3.54 Xuất sắc

37 K64 CA-CLC3 19021337  Vũ Thế Nam  04/08/2001  15 3.53 Tốt

38 K64 CA-CLC3 19021264  Nguyễn Văn Hải  26/05/2001  18 3.53 Xuất sắc

39 K64 CA-CLC2 19021234  Hà Văn Đạt  01/12/2001  17 3.51 Xuất sắc

40 K64 CA-CLC2 19021290  Nguyễn Văn Hùng  23/01/2001  15 3.48 Xuất sắc

41 K64 CA-CLC2 19021349  Võ Minh Quân  30/08/2001  15 3.48 Xuất sắc

42 K64 CA-CLC3 19021226  Nguyễn Thành Bổng  20/08/2001  22 3.46 Xuất sắc

43 K64 CA-CLC2 19021358  Nguyễn Thế Sơn  30/09/2001  15 3.45 Xuất sắc

44 K64 CA-CLC4 19021248  Đỗ Đại Dương  10/08/2001  18 3.45 Xuất sắc

45 K64 CA-CLC1 19020034  Trần Minh Hoàng  19/05/2001  20 3.45 Tốt

46 K64 CA-CLC3 19021336  Trần Đồng Nam  31/01/2001  21 3.44 Tốt

47 K64 CA-CLC1 19021246  Phạm Anh Dũng  25/08/2001  18 3.41 Xuất sắc

48 K64 CA-CLC4 19021231  Lê Mạnh Cường  02/03/2001  15 3.40 Xuất sắc

49 K64 CA-CLC2 19021363  Nguyễn Minh Thái  02/03/2001  15 3.33 Tốt

50 K64 CA-CLC2 19021257  Ngô Hồng Giang  24/12/2001  17 3.33 Xuất sắc

51 K64 CA-CLC2 19021331  Phạm Vũ Minh  05/11/2001  15 3.33 Xuất sắc

52 K64 CA-CLC2 19021359  Kiều Thái Sơn  23/04/2001  15 3.32 Xuất sắc

53 K64 CA-CLC2 19021393  Hà Long Việt  04/10/2001  14 3.27 Xuất sắc

54 K64 CA-CLC3 19021273  Đỗ Minh Hiếu  18/10/2001  15 3.24

55 K64 CA-CLC4 19021364  Nguyễn Chí Thanh  30/10/2001  14 3.21 Tốt

56 K64 CA-CLC4 19020063  Cao Đình Hoàng Minh  25/09/2001  18 3.20 Xuất sắc

57 K64 CA-CLC3 19021395  Nguyễn Thành Vinh  16/06/2001  15 3.20 Xuất sắc

1 K65 CA-CLC3 20020223  Nguyễn Huỳnh Trà My  02/07/2002  18 3.95 Xuất sắc

2 K65 CA-CLC2 20021320  Bùi Thùy Dương  07/12/2002  19 3.86 Xuất sắc

3 K65 CA-CLC3 20021423  Nguyễn Tương Quyết  11/07/2002  18 3.86 Xuất sắc

4 K65 CA-CLC3 20021337  Nguyễn Minh Đức  01/12/2002  20 3.85 Xuất sắc

5 K65 CA-CLC1 20020029  Trịnh Hữu Tân  04/07/2002  25 3.80 Xuất sắc

6 K65 CA-CLC2 20021287  Lê Tuấn Anh  15/05/2002  15 3.79 Xuất sắc

7 K65 CA-CLC2 20021440  Tạ Văn Thắng  20/08/2002  21 3.77 Xuất sắc

8 K65 CA-CLC1 20020287  Dương Đức Duy  25/07/2002  17 3.76 Xuất sắc

9 K65 CA-CLC1 20020309  Lê Việt Quân  29/11/2002  19 3.76 Xuất sắc

10 K65 CA-CLC2 20021386  Nguyễn Đức Hoàng Long  11/07/2002  19 3.76 Xuất sắc

11 K65 CA-CLC3 20021318  Lê Đức Duy  12/10/2002  19 3.75 Xuất sắc

12 K65 CA-CLC1 20021608  Lê Văn Tuấn  01/01/2001  19 3.74 Xuất sắc

13 K65 CA-CLC1 20020145  Nguyễn Đức Lộc  14/05/2002  19 3.69 Xuất sắc

14 K65 CA-CLC2 20020151  Nguyễn Đăng Minh Phương  02/09/2002  21 3.68 Xuất sắc

15 K65 CA-CLC1 20020136  Nguyễn Trung Hiếu  12/11/2002  19 3.66 Xuất sắc

16 K65 CA-CLC3 20021333  Đàm Anh Đức  14/09/2002  20 3.66 Xuất sắc

17 K65 CA-CLC3 20021418  Nguyễn Minh Quy  24/03/2002  18 3.64 Xuất sắc

18 K65 CA-CLC1 20020147  Trần Ngọc Minh  18/11/2002  17 3.58 Xuất sắc

19 K65 CA-CLC2 20020082  Lê Minh Quyết  15/01/2002  19 3.58 Xuất sắc

20 K65 CA-CLC3 20021366  Giáp Văn Huy  16/03/2002  19 3.57 Xuất sắc

21 K65 CA-CLC3 20021367  Nguyễn Quang Huy  12/11/2002  22 3.54 Xuất sắc

22 K65 CA-CLC2 20020079  Phạm Gia Khiêm  15/11/2002  18 3.53 Xuất sắc
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23 K65 CA-CLC2 20021462  Nguyễn Trung Tú  18/09/2002  20 3.49 Xuất sắc

24 K65 CA-CLC1 20021282  Vũ Hữu An  14/02/2002  19 3.47 Tốt

25 K65 CA-CLC3 20020077  Trần Văn Đức  22/06/2002  18 3.47 Xuất sắc

26 K65 CA-CLC2 20020130  Trần Gia Bảo  27/09/2002  13 3.46 Xuất sắc

27 K65 CA-CLC2 20021422  Đào Văn Quyền  04/05/2002  19 3.46 Xuất sắc

28 K65 CA-CLC1 20020312  Nguyễn Trường Thành  15/12/2002  17 3.45 Xuất sắc

29 K65 CA-CLC1 20020269  Mai Anh Tuấn  30/01/2002  17 3.45 Xuất sắc

30 K65 CA-CLC1 20020281  Lê Tuấn Anh  19/06/2002  19 3.44 Xuất sắc

31 K65 CA-CLC3 20020237  Hoàng Nguyễn Minh Trang  15/03/2002  17 3.44 Xuất sắc

32 K65 CA-CLC2 20020083  Nguyễn Hoàng Trung  25/08/2002  21 3.42 Xuất sắc

33 K65 CA-CLC2 20020129  Đàm Nguyệt Ánh  14/08/2002  18 3.41 Xuất sắc

34 K65 CA-CLC2 20020156  Phạm Đức Thắng  03/10/2002  19 3.41 Xuất sắc

35 K65 CA-CLC1 20020289  Chu Tiến Đạt  11/03/2002  19 3.37 Xuất sắc

36 K65 CA-CLC3 20020014  Lê Đức Mai Hoàng  17/11/2002  24 3.37 Xuất sắc

37 K65 CA-CLC2 20021284  Đỗ Ngọc Anh  18/11/2002  17 3.33 Xuất sắc

38 K65 CA-CLC3 20021396  Phạm Trung Minh  20/09/2002  19 3.33 Xuất sắc

39 K65 CA-CLC1 20020292  Phạm Duy Hải  03/09/2002  21 3.29 Xuất sắc

40 K65 CA-CLC3 20021351  Dương Hiếu  21/09/2002  19 3.26 Xuất sắc

41 K65 CA-CLC3 20021435  Phạm Công Thành  28/01/2002  20 3.26 Xuất sắc

42 K65 CA-CLC2 20020157  Đỗ Trọng Thư  06/08/2002  18 3.25 Tốt

43 K65 CA-CLC1 20020282  Vũ Đức Cương  23/07/2002  21 3.24 Xuất sắc

44 K65 CA-CLC1 20020290  Nguyễn Trần Độ  24/09/2002  19 3.24 Xuất sắc

45 K65 CA-CLC3 20021425  Nguyễn Thị Quỳnh  17/11/2001  17 3.24 Xuất sắc

1 K66 CA-CLC1 21020467  Nguyễn Thị Thúy Hường  30/09/2003  17 4.00 Xuất sắc

2 K66 CA-CLC2 21020602  Đào Quý An  26/12/2003  17 4.00 Xuất sắc

3 K66 CA-CLC2 21020207  Đoàn Đức Kiên  04/09/2003  17 4.00 Xuất sắc

4 K66 CA-CLC1 21021481  Phan Anh Đức  02/11/2003  17 3.95 Xuất sắc

5 K66 CA-CLC2 21020611  Đỗ Mạnh Dũng  27/09/2003  17 3.95 Xuất sắc

6 K66 CA-CLC2 21021501  Nguyễn Văn Huân  20/09/2003  17 3.95 Xuất sắc

7 K66 CA-CLC3 21020104  Khương Vũ Trâm Anh  15/11/2003  17 3.95 Xuất sắc

8 K66 CA-CLC3 21020243  Nguyễn Hữu Thành  30/03/2003  17 3.95 Xuất sắc

9 K66 CA-CLC3 21020476  Lưu Văn Đức Thiệu  29/11/2003  17 3.95 Xuất sắc

10 K66 CA-CLC3 21020672  Trần Hạnh Uyên  08/01/2003  17 3.95 Xuất sắc

11 K66 CA-CLC1 21020511  Trần Nam Dân  30/03/2003  17 3.91 Xuất sắc

12 K66 CA-CLC1 21020181  Nguyễn Đức Dương  15/09/2003  17 3.91 Xuất sắc

13 K66 CA-CLC1 21020045  Đặng Quang Huy  27/07/2003  17 3.91 Xuất sắc

14 K66 CA-CLC1 21020638  Nguyễn Minh Kiên  14/08/2003  17 3.91 Xuất sắc

15 K66 CA-CLC1 21020647  Vũ Thành Long  12/11/2003  17 3.91 Xuất sắc

16 K66 CA-CLC1 21021529  Hoàng Minh Quang  13/11/2003  17 3.91 Xuất sắc

17 K66 CA-CLC1 21020477  Đào Thị Kim Thịnh  10/04/2003  17 3.91 Xuất sắc

18 K66 CA-CLC2 21020512  Mai Ngọc Duy  24/12/2003  17 3.91 Xuất sắc

19 K66 CA-CLC2 21020049  Đinh Thị Trà My  13/02/2003  17 3.91 Xuất sắc

20 K66 CA-CLC2 21020234  Trần Ngọc Anh Quân  06/09/2003  17 3.91 Xuất sắc

21 K66 CA-CLC2 21020668  Nguyễn Hương Thảo  29/01/2003  17 3.91 Xuất sắc

22 K66 CA-CLC3 21021456  Hồ Thị Thanh Bình  23/02/2003  17 3.91 Xuất sắc

23 K66 CA-CLC3 21021540  Cao Thị Minh Tâm  23/09/2003  17 3.91 Xuất sắc

24 K66 CA-CLC1 21020242  Lý Công Thành  20/10/2003  17 3.89 Xuất sắc

25 K66 CA-CLC1 21020249  Tống Minh Trí  13/08/2003  17 3.89 Xuất sắc
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26 K66 CA-CLC3 21021460  Quách Mạnh Cường  01/11/2003  17 3.89 Xuất sắc

27 K66 CA-CLC3 21020621  Lê Hoàng Minh Hà  07/12/2003  17 3.89 Xuất sắc

28 K66 CA-CLC3 21020248  Phạm Thu Trang  05/01/2003  17 3.89 Xuất sắc

29 K66 CA-CLC1 21020227  Bùi Yến Nhi  15/01/2003  17 3.88 Xuất sắc

30 K66 CA-CLC3 21020518  Hoàng Mạnh Hùng  21/11/2003  17 3.88 Xuất sắc

31 K66 CA-CLC3 21020224  Nguyễn Thị Minh Ngọc  22/06/2003  17 3.88 Xuất sắc

32 K66 CA-CLC2 21020162  Hoàng Việt Anh  08/02/2003  17 3.86 Xuất sắc

33 K66 CA-CLC1 21020522  Hoàng Hùng Mạnh  21/11/2003  17 3.84 Xuất sắc

34 K66 CA-CLC2 21020605  Phùng Minh Tuấn Anh  12/12/2003  17 3.84 Xuất sắc

35 K66 CA-CLC1 21021492  Nguyễn Trung Hiếu  28/10/2003  17 3.83 Xuất sắc

36 K66 CA-CLC1 21020106  Vũ Quý Đạt  08/06/2003  17 3.82 Xuất sắc

37 K66 CA-CLC2 21020168  Vũ Việt Anh  26/03/2003  17 3.82 Xuất sắc

38 K66 CA-CLC2 21020043  Nguyễn Việt Dũng  11/11/2003  17 3.82 Xuất sắc

39 K66 CA-CLC3 21020267  Nguyễn Nam Khánh  24/08/2003  17 3.82 Xuất sắc

40 K66 CA-CLC3 21020673  Nguyễn Thành Vinh  17/03/2003  17 3.82 Xuất sắc

41 K66 CA-CLC3 21020606  Trần Đức Anh  09/01/2003  17 3.79 Xuất sắc

42 K66 CA-CLC3 21020644  Lê Viết Việt Linh  07/09/2003  17 3.79 Xuất sắc

43 K66 CA-CLC1 21020526  Nguyễn Bình Nguyên  18/04/2003  17 3.77 Xuất sắc

44 K66 CA-CLC2 21020194  Vũ Quang Hải  25/06/2003  17 3.77 Xuất sắc

45 K66 CA-CLC2 21020625  Đoàn Khánh Hiển  18/06/2003  17 3.77 Xuất sắc

46 K66 CA-CLC2 21020199  Trịnh Đức Hiệp  17/02/2003  17 3.77 Xuất sắc

47 K66 CA-CLC2 21020641  Mạc Gia Khánh  03/08/2003  17 3.77 Xuất sắc

48 K66 CA-CLC2 21020674  Chu Ngọc Vượng  21/09/2003  17 3.77 Xuất sắc

49 K66 CA-CLC3 21020165  Nguyễn Hà Hoàng Anh  06/04/2003  17 3.77 Xuất sắc

50 K66 CA-CLC1 21020171  Lê Văn Bảo  18/10/2003  17 3.75 Xuất sắc

51 K66 CA-CLC1 21020175  Nguyễn Duy Chiến  22/05/2003  17 3.75 Xuất sắc

52 K66 CA-CLC1 21021535  Nguyễn Minh Quân  13/05/2003  17 3.75 Xuất sắc

53 K66 CA-CLC2 21020472  Đào Xuân Nghĩa  05/06/2003  17 3.75 Xuất sắc

54 K66 CA-CLC3 21020460  Vũ Bảo Châu  12/04/2003  17 3.75 Xuất sắc

55 K66 CA-CLC3 21020461  Đặng Sỹ Duy  19/03/2003  17 3.75 Xuất sắc

56 K66 CA-CLC1 21020183  Nguyễn Tiến Đạt  07/11/2003  17 3.74 Xuất sắc

57 K66 CA-CLC1 21021504  Nguyễn Văn Hùng  23/04/2003  17 3.74 Xuất sắc

58 K66 CA-CLC2 21021466  Lương Đình Dũng  08/02/2003  17 3.74 Xuất sắc

59 K66 CA-CLC2 21021527  Ngô Trần Anh Phương  19/02/2003  17 3.74 Xuất sắc

60 K66 CA-CLC3 21020211  Trịnh Minh Khôi  21/09/2003  17 3.74 Xuất sắc

61 K66 CA-CLC3 21020228  Nguyễn Duy Phúc  12/06/2003  17 3.74 Xuất sắc

62 K66 CA-CLC2 21020229  Hoàng Thái Quang  02/04/2003  17 3.72 Xuất sắc

63 K66 CA-CLC3 21020624  Nguyễn Long Hải  23/03/2003  17 3.72 Xuất sắc

64 K66 CA-CLC1 21020169  Nguyễn Hoàng Bách  22/12/2003  17 3.71 Xuất sắc

65 K66 CA-CLC2 21021470  Đồng Văn Dương  17/11/2003  17 3.71 Xuất sắc

66 K66 CA-CLC2 21020246  Trần Chiến Thắng  29/04/2003  17 3.71 Xuất sắc

67 K66 CA-CLC3 21020607  Phạm Hoàng Ân  09/01/2003  17 3.71 Xuất sắc

68 K66 CA-CLC3 21021469  Vũ Hoàng Duy  11/10/2003  17 3.71 Xuất sắc

69 K66 CA-CLC3 21021532  Phạm Minh Quang  30/09/2003  17 3.71 Xuất sắc

70 K66 CA-CLC1 21020642  Lê Văn Khoa  08/01/2003  17 3.70 Xuất sắc

71 K66 CA-CLC1 21021513  Nguyễn Duy Linh  30/09/2003  17 3.70 Xuất sắc

72 K66 CA-CLC3 21020206  Vũ Hoàng Hưng  17/01/2003  17 3.70 Xuất sắc

73 K66 CA-CLC3 21021519  Nguyễn Ngọc Minh  23/11/2003  17 3.70 Xuất sắc

74 K66 CA-CLC3 21020232  Hoàng Minh Quân  14/08/2003  17 3.70 Xuất sắc
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75 K66 CA-CLC1 21020640  Đoàn Bùi Nhât Khánh  15/10/2003  17 3.69 Xuất sắc

76 K66 CA-CLC1 21020631  Trần Bá Hoàng  18/10/2003  17 3.68 Xuất sắc

77 K66 CA-CLC1 21020519  Bùi Đức Huy  07/07/2003  17 3.68 Xuất sắc

78 K66 CA-CLC1 21021531  Lê Thế Quang  01/09/2003  17 3.68 Xuất sắc

79 K66 CA-CLC2 21020047  Nguyễn Xuân Long  06/01/2003  17 3.68 Xuất sắc

80 K66 CA-CLC2 21020661  Phạm Minh Quang  31/01/2003  17 3.68 Xuất sắc

81 K66 CA-CLC1 21021536  Trần Minh Quân  28/02/2003  17 3.67 Xuất sắc

82 K66 CA-CLC1 21020200  Phí Minh Hiếu  22/06/2003  17 3.66 Xuất sắc

83 K66 CA-CLC2 21020189  Hoàng Thị Thu Hà  11/05/2003  17 3.66 Xuất sắc

84 K66 CA-CLC1 21021475  Đỗ Thành Đạt  14/04/2003  17 3.65 Xuất sắc

85 K66 CA-CLC2 21020170  Trần Ngọc Bách  02/10/2003  17 3.65 Xuất sắc

86 K66 CA-CLC2 21020664  Vũ Minh Tuấn  28/12/2003  17 3.65 Xuất sắc

87 K66 CA-CLC3 21021496  Đinh Nho Hoàng  13/08/2003  17 3.65 Xuất sắc

88 K66 CA-CLC3 21020203  Bùi Tấn Huy  04/03/2003  17 3.65 Xuất sắc

89 K66 CA-CLC2 21020463  Trần Thị Trà Giang  29/07/2003  17 3.64 Xuất sắc

90 K66 CA-CLC2 21020187  Phạm Anh Đức  29/12/2003  17 3.63 Xuất sắc

91 K66 CA-CLC1 21020649  Lê Vũ Minh  13/09/2003  17 3.62 Xuất sắc

92 K66 CA-CLC2 21021491  Ngô Thượng Hiếu  14/10/2003  17 3.62 Xuất sắc

93 K66 CA-CLC3 21020656  Nguyễn Diệu Nhật  31/10/2003  17 3.62 Xuất sắc

94 K66 CA-CLC2 21020622  Đình Minh Hải  15/05/2003  17 3.61 Xuất sắc

95 K66 CA-CLC3 21020663  Lê Quang Tuấn  30/12/2003  17 3.95 Tốt

96 K66 CA-CLC1 21020166  Nguyễn Thạch Anh  09/01/2003  17 3.75 Tốt

97 K66 CA-CLC3 21020464  Phạm Minh Hiếu  23/05/2003  17 3.74 Tốt

98 K66 CA-CLC2 21020635  Phan Việt Hưng  07/08/2003  17 3.59 Xuất sắc

99 K66 CA-CLC1 21020620  Ngô Minh Đức  19/05/2003  17 3.58 Xuất sắc

100 K66 CA-CLC1 21020219  Dương Quang Minh  09/11/2003  17 3.58 Xuất sắc

101 K66 CA-CLC2 21020517  Nghiêm Minh Hoàng  16/12/2003  17 3.58 Tốt

102 K66 CA-CLC3 21020197  Đinh Xuân Hiền  14/10/2003  17 3.58 Xuất sắc

103 K66 CA-CLC3 21020645  Trịnh Thái Linh  01/10/2003  17 3.56 Xuất sắc

104 K66 CA-CLC3 21020220  Đoàn Ngọc Minh  04/04/2003  17 3.56 Tốt

105 K66 CA-CLC3 21020226  Lại Vũ Thu Nguyệt  26/04/2003  17 3.56 Xuất sắc

106 K66 CA-CLC1 21021465  Hà Mạnh Dũng  06/11/2003  17 3.53 Xuất sắc

107 K66 CA-CLC1 21020235  Nguyễn Bá Quyết  05/02/2003  17 3.53 Xuất sắc

108 K66 CA-CLC1 21020245  Lại Đức Thắng  16/02/2003  17 3.53 Xuất sắc

109 K66 CA-CLC1 21020190  Mai Thanh Hà  26/03/2003  17 3.52 Xuất sắc

110 K66 CA-CLC2 21020046  Ngô Đức Huy  07/11/2003  17 3.52 Xuất sắc

111 K66 CA-CLC2 21021534  Nguyễn Minh Quân  01/12/2003  17 3.52 Xuất sắc

112 K66 CA-CLC2 21020113  Phạm Ngọc Thạch  13/11/2003  17 3.50 Xuất sắc

113 K66 CA-CLC2 21020214  Trần Phương Linh  01/11/2003  17 3.48 Xuất sắc

114 K66 CA-CLC3 21020669  Đinh Bách Thành Trung  28/08/2003  17 3.48 Xuất sắc

115 K66 CA-CLC2 21021510  Nguyễn Tuấn Kiên  12/03/2003  17 3.46 Xuất sắc

116 K66 CA-CLC2 21021548  Phạm Đức Trung  25/01/2003  17 3.46 Xuất sắc

117 K66 CA-CLC2 21020623  Nguyễn Đức Hải  09/07/2002  25 3.45 Xuất sắc

118 K66 CA-CLC3 21021480  Lê Hồng Đức  27/05/2003  17 3.43 Xuất sắc

119 K66 CA-CLC3 21020215  Vũ Đức Long  20/11/2003  17 3.43 Xuất sắc

120 K66 CA-CLC1 21021512  Ngô Danh Lam  26/05/2003  17 3.42 Xuất sắc

121 K66 CA-CLC1 21020470  Phạm Lê Minh  29/03/2003  17 3.42 Xuất sắc

122 K66 CA-CLC1 21020237  Nguyễn Ngọc Tuấn  29/06/2003  17 3.42 Xuất sắc

123 K66 CA-CLC1 21020205  Nguyễn Tuấn Hưng  16/11/2003  17 3.41 Xuất sắc
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124 K66 CA-CLC1 21020247  Nguyễn Văn Thuyên  14/01/2003  17 3.41 Xuất sắc

125 K66 CA-CLC3 21021543  Nguyễn Việt Thành  23/01/2003  17 3.40 Xuất sắc

126 K66 CA-CLC1 21020658  Đoàn Vũ Quang Phú  21/12/2003  17 3.33 Xuất sắc

127 K66 CA-CLC1 21020202  Phạm Việt Hồng  29/08/2003  17 3.29 Tốt

128 K66 CA-CLC3 21020192  Đỗ Lý Minh Hải  03/10/2003  17 3.28 Xuất sắc

129 K66 CA-CLC1 21020251  Trần Hoàng Vũ  28/08/2003  17 3.26 Xuất sắc

130 K66 CA-CLC3 21021489  Cao Chí Hiếu  01/01/2003  17 3.25 Xuất sắc

131 K66 CA-CLC2 21020513  Phạm Quý Dương  21/07/2003  17 3.24 Xuất sắc

132 K66 CA-CLC2 21021476  Nguyễn Đình Thành Đạt  12/08/2003  17 3.24 Tốt


